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PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết xây dựng đề án  

Phát thanh là loại hình thông tin đại chúng mà nội dung thông tin được chuyển tải bằng âm thanh, tiếng nói qua làn sóng vô tuyến điện và truyền thanh qua hệ thống dây dẫn. Việc xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin đại chúng nói chung, phát thanh nói riêng đã được nêu trong nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
Ngày 18 tháng 01 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 119/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển thông tin và truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020”. Một trong những mục tiêu tổng quát của Đề án là đưa phát thanh, truyền hình, sách, báo tới người dân nông thôn để xóa dần khoảng cách thông tin giữa nông thôn và thành thị, cụ thể là bảo đảm hầu hết các hộ gia đình khu vực nông thôn nghe và xem được các chương trình phát thanh.

Thực hiện chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, việc phủ sóng phát thanh đến người dân với công nghệ hiện đại, góp phần đưa thông tin đến các hộ gia đình, trong thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã quan tâm lãnh đạo trong lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình. Hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình đã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã phản ánh kịp thời những chỉ đạo của các cấp và Chính quyền địa phương góp phần xây dựng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hệ thống truyền thanh cơ sở của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Số lượng Đài còn ít, hầu hết các Đài mới chỉ đáp ứng được việc thông báo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở và tiếp âm Đài cấp trên, một số Đài không tiếp âm đủ 3 cấp. Trang thiết bị cho trạm truyền thanh xuống cấp, không đáp ứng được nhiệm vụ thông tin truyền thông. 
Để từng bước nâng cao chất lượng truyền thanh cơ sở địa phương. Cần phải xây dựng Đề án “Phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở tỉnh Điện Biên đến năm 2015” nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ nhu cầu, lợi ích của nhân dân; trở thành công cụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên thành tỉnh mạnh trong cả nước.
II. Căn cứ xây dựng đề án  

1. 
Các văn bản Trung ương

Luật Báo chí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/12/1989;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí số 12/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Truyền dẫn, Phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.
Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thông tin và truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020.
Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/3/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hai, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức, ngươi lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

2. 
Các văn bản địa phương

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI.

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Giao số lượng cán bộ, công chức và quy định chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố.
Thực trạng hoạt động của hệ thống truyền thanh của tỉnh và nhu cầu phát triển của hệ thống nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

III. Mục tiêu của đề án  

Rà soát lại toàn bộ hiện trạng phát triển của các Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Từ đó đánh giá tổng quan những điểm mạnh, điểm còn tồn tại và nguyên nhân.

Xác định những mục tiêu, giải pháp phát triển, đề ra các nhiệm vụ, những dự án cần ưu tiên đầu tư tập trung để nhanh chóng nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động của các Đài truyền thanh cơ sở của tỉnh.

Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phát thanh trên địa bàn tỉnh.
PHẦN II: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ TỈNH ĐIỆN BIÊN
I. Kinh tế xã hội 
Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Tây Bắc của tổ quốc, diện tích tự nhiên toàn tỉnh 9.562,9 km2. Phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây và Tây Nam giáp hai tỉnh Luông Pha Băng và Phong Sa Lỳ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính (1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện) với 112 xã, phường, thị trấn (có 93 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và 25 xã biên giới); 1766 thôn, bản, tổ dân phố. Thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.
Năm 2010, Điện Biên có 504.502 người, 19 dân tộc (Trong đó dân tộc Thái chiếm 38%; Mông chiếm 30%; Kinh chiếm 20%; còn lại là các dân tộc khác). Mật độ dân số trung bình là 52,8 người/Km2, phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (1.300 người/Km2), đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa có nơi chỉ có 12 người/Km2.
Bảng 1: Hiện trạng dân số tỉnh Điện Biên năm 2010
	TT
	Khu vực
	Số xã, phường, thị trấn
	Diện tích (km2)
	Dân số trung bình
	Mật độ dân số

	1
	Thành phố Điện Biên
	9
	64,27
	50.069
	779,0

	2
	Thị xã Mường Lay
	3
	112,56
	11.304
	100,4

	3
	Huyện Mường Nhé
	16
	2.499,50
	57.210
	22,9

	4
	Huyện Mường Chà
	15
	1.771,78
	53.522
	30,2

	5
	Huyện Tủa Chùa
	12
	685,26
	48.450
	70,7

	6
	Huyện Tuần Giáo
	14
	1.137,77
	75.869
	66,7

	7
	Huyện Điện Biên 
	19
	1.639,26
	108.819
	66,4

	8
	Huyện Điện Biên Đông
	14
	1.208,98
	57.678
	47,7

	9
	Huyện Mường Ảng
	10
	443,52
	41.581
	93,8

	Toàn tỉnh
	112
	9.562,90
	504.502
	52,8

	Nguồn: Niên giám thống kê 2010


Tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2010: 
Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; chính trị ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn tỉnh năm 2010 (giá so sánh 1994) đạt 2.002,8 tỷ đồng, tăng 12,48% so với năm 2009. Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,7%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 16,72%; khu vực dịch vụ tăng 14,66%. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 11 triệu đồng/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,27% giảm 0,98%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 28,81% tăng 0,38%; khu vực dịch vụ chiếm 35,91% tăng 0,6%.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 13.300 USD, đạt 83,13% kế hoạch, tăng 44,57% so với năm 2009.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2010 đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2009, đạt 96% kế hoạch.

Tỷ lệ hộ đói nghèo năm 2010 là 30,41% giảm 4,17% so với năm 2009.

II. Hiện trạng hệ thống truyền thanh
1. 
Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật 
Tính đến hết tháng 2/2012, toàn tỉnh có 14 Đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn. Do nhiều nguyên nhân khác nhau các Đài này đều chưa có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, các thiết bị phát sóng đang sử dụng công suất phát lớn hơn quy định, băng tần dành cho đài Phát thanh – Truyền hình (từ 88-104MHz), không thuộc băng tần dành cho hệ thống truyền thanh không dây (54-68MHz). 

Trong số 14 Đài thì chỉ còn 7 Đài truyền thanh thường xuyên hoạt động, đều thuộc loại Đài truyền thanh vô tuyến (Truyền thanh không dây) được đưa vào sử dụng từ năm 2004, có khoảng 50 cụm loa công suất 25W. Do số lượng các cụm phát thanh còn hạn chế; các xã, bản xa trung tâm chưa có đài phát thanh nên diện tích phủ sóng thấp. Các Đài truyền thanh còn lại chỉ hoạt động khi địa phương có sự kiện thông báo mới, thậm chí nhiều đài đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài do thiết bị phát thanh sử dụng lâu đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng không sử dụng được.

Do kinh phí khó khăn nên hầu hết thiết bị làm chương trình truyền thanh của địa phương đều là các thiết bị dân dụng và đơn giản, không đồng bộ như dùng Micro cắm thẳng vào đài radio cũ để đọc ghi chương trình sau đó đọc băng phát chương trình, không có bàn trộn điều chỉnh âm lượng nên chất lượng thu, phát kém. Một số xã không có các thiết bị trên, chỉ đọc thẳng vào tăng âm qua micro.
Hầu hết các Đài truyền thanh cấp xã đều chưa có không gian làm việc thích hợp, chưa có địa điểm riêng mà vẫn phải đặt ghép cùng với bộ phận khác của UBND xã.
Bảng 2: Hệ thống truyền thanh cơ sở của các huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	TT
	Thành phố, huyện
	Tổng số xã/phường
	Tổng số Đài

	1
	Thành phố Điện Biên
	9
	3

	2
	Thị xã Mường Lay 
	3
	0

	3
	Huyện Mường Nhé
	16
	1

	4
	Huyện Mường Chà 
	15
	1

	5
	Huyện Tủa Chùa
	12
	1

	6
	Huyện Tuần Giáo
	14
	1

	7
	Huyện Điện Biên
	19
	1

	8
	Huyện Điện Biên Đông
	14
	2

	9
	Huyện Mường Ảng
	10
	4

	Tổng
	112
	14

	Nguồn: Báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố


Nhìn chung, Hệ thống phát thanh của Đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn gặp rất nhiều khó khăn như: cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư chưa đồng bộ, xuống cấp, lạc hậu, do tác động của điều kiện thời tiết, môi trường, thường xuyên hỏng hóc, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng phát thanh.

Ngoài ra, do địa bàn rộng, đồi núi hiểm trở, dân cư phân bố phân tán, nên trong giai đoạn tới, cần tiến hành đầu tư mới công nghệ truyền thanh không dây nhằm nâng cao chất lượng phát thanh, hiệu quả hoạt động và tăng thời lượng tiếp âm phục vụ các khu dân cư, nâng cao đời sống, năng lực sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

2. 
Cơ cấu tổ chức 

Ngoài vấn đề về trang thiết bị, vấn đề về nguồn nhân lực của các đài truyền thanh cơ sở cũng gặp khó khăn.
Đội ngũ cán bộ các Đài truyền thanh cơ sở đa phần làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, không chuyên trách, nhiều đài sử dụng cán bộ đã nghỉ hưu hoặc cán bộ văn hóa thông tin kiêm luôn chức danh phụ trách truyền thanh xã. Hầu hết các xã, phường, thị trấn không có cán bộ phụ trách Đài truyền thanh mà các đài truyền thanh chỉ có 1 nhân viên được bố trí làm công tác này kiêm cả công việc của người vận hành, khai thác và quản lý kỹ thuật, người biên tập và thể hiện bản tin hàng ngày. 
Hầu hết các cán bộ không có chuyên môn về truyền thanh, chưa được đào tạo về nghiệp vụ viết và biên tập tin, bài cũng như không có chuyên môn kỹ thuật (thao tác vận hành máy, sửa chữa đường dây... ), từ đó dẫn đến chất lượng nội dung chương trình không cao và còn nhiều hạn chế trong công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương về công tác truyền thanh cơ sở. 
3. 
Cơ chế chính sách

Về phụ cấp của cán bộ truyền thanh: Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 03/08/2010 của UBND tỉnh V/v Giao số lượng cán bộ, công chức và quy định chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố thì Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh được hưởng mức phụ cấp hệ số 0,5 so với mức lương tối thiểu. Hiện nay trong toàn tỉnh chỉ có 7 Đài truyền thanh cơ sở có cán bộ phụ trách giữ chức danh là cán bộ không chuyên trách cấp xã và được hưởng mức phụ cấp là 415.000 đồng/tháng.
Ngoài số tiền phụ cấp đó ra thì những người hoạt động truyền thanh cơ sở không có chế độ nào khác, ngay cả bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, nhuận bút... 
Đây là mức phụ cấp thấp, là nguyên nhân khó huy động nhân lực và nâng cao chất lượng hoạt động các Đài truyền thanh cơ sở.
III. Hiện trạng hoạt động và nội dung chương trình truyền thanh

Hầu hết các Đài truyền thanh cơ sở thực hiện việc tiếp âm 3 cấp (Chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh và truyền hình huyện) chưa đủ và thường xuyên. Phần lớn chỉ được thực hiện ở một số Đài gần trung tâm huyện, số còn lại chưa được thực hiện vì sóng phát thanh của tỉnh không thể vươn tới hoặc nếu có sóng tới thì chất lượng không cao còn nhiều tạp âm. Một số Đài có phát thanh chương trình của địa phương nhưng không đều, nội dung đơn điệu, không phong phú, chủ yếu là thông báo các văn bản chỉ đạo của địa phương, các văn bản mang tính chất tuyên truyền, thông báo tình hình an ninh trật tự, dịch bệnh diễn ra trên địa bàn…Có Đài chỉ phát thanh 1 buổi/ngày, 10-15 buổi/tháng.

Do thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và tổ chức bộ máy của Đài truyền thanh cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nên hoạt động của các Đài truyền thanh cơ sở không đồng đều, phụ thuộc nhiều vào khả năng của từng địa phương và còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao.
IV. Đánh giá chung về tình hình phát triển hệ thống truyền thanh của tỉnh
Hệ thống các trạm truyền thanh cơ sở đã được tỉnh đầu tư xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của các Đài đều nằm trong tình trạng thiếu đồng bộ, xuống cấp. Chi phí duy trì hoạt động và thay thế sửa chữa rất hạn hẹp do phụ thuộc vào kinh phí chi thường xuyên hàng năm của UBND xã, phường, thị trấn và các thôn, bản, tổ dân phố. Việc bảo quản thiết bị tại các địa phương chưa được tốt. Do vậy, rất nhiều hệ thống hoạt động không đủ công suất, chất lượng thông tin thấp, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tuyên truyền của hệ thống này. 
Hầu hết các Đài truyền thanh cơ sở mới dừng lại ở việc thông báo các văn bản liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương; việc tiếp âm chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện/thị xã/thành phố chưa đều, có một số Đài chỉ tiếp âm 01 buổi/ngày, đặc biệt có Đài không tiếp âm hoặc tiếp âm không đầy đủ các ngày.

Công tác biên tập, phát sóng các chương trình địa phương chưa đều đặn, chất lượng không cao. 
Nguồn nhân lực làm công tác truyền thanh cơ sở vẫn còn thiếu và yếu, chưa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài ra, phụ cấp cho cán bộ Đài truyền thanh cơ sở quá thấp không thu hút người có năng lực tích cực tham gia. 
PHẦN III: NỘI DUNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÀI

TRUYỀN THANH CƠ SỞ TỈNH ĐIỆN BIÊN
I. Mục tiêu 
1. 
Mục tiêu tổng quát
Tăng cường củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở, nhằm mở rộng diện tích phủ sóng phát thanh, tăng tính đồng bộ về công nghệ, rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; là công cụ chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng nội dung chương trình nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân; làm tốt chức năng giáo dục, nâng cao dân trí, giải trí, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân, xây dựng Đảng bộ, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, kinh tế - xã hội phát triển. Đảm bảo nâng cao năng lực, chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tiết kiệm chi phí, phù hợp với nguồn ngân sách của địa phương.
Xây dựng và hoàn thiện các quy định về cơ chế chính sách, nâng cao đời sống cho người lao động tại các Đài truyền thanh cơ sở. 

2. 
Mục tiêu cụ thể
Phát triển nhân lực Đài truyền thanh cơ sở đủ, năng lực làm chủ công nghệ, kỹ thuật, với cơ cấu hợp lý, đáp ứng kịp thời và thường xuyên nhu cầu xây dựng và phát triển xã hội thông tin. 

Đẩy mạnh đào tạo và tái đào tạo cho nguồn nhân lực Đài truyền thanh cơ sở thực hiện nhiệm vụ định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước. 

Đầu tư, mở rộng hạ tầng kỹ thuật các Đài truyền thanh cơ sở, đảm bảo đến năm 2015 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có Đài truyền thanh cơ sở, nâng tỉ lệ phủ sóng khu dân cư lên trên 95%.
Tăng thời lượng tiếp âm các chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện/thị xã/thành phố từ 60 phút/ngày lên 120 phút/ngày. Cụ thể:

- Sáng: tiếp âm từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30.
- Chiều: tiếp âm từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 00.

Mỗi tuần sản xuất mới từ 1-2 chương trình địa phương, với nội dung chương trình đảm bảo đáp ứng được các chức năng: thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội... Đặc biệt các chương trình phải phản ánh được các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn, là diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền. 
II. Nội dung đề án   

1. 
Tổ chức và phát triển nhân lực
a) Mục tiêu

Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, ổn định chức danh quản lý truyền thanh ở các Đài truyền thanh cơ sở.

Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thanh bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Đài truyền thanh cơ sở. 

b) Nội dung thực hiện
Đến năm 2015, tổ chức hoàn thiện nguồn nhân lực làm công tác truyền thanh cho các Đài truyền thanh cơ sở, đảm bảo cho các Đài hoạt động tốt. Trong đó, 

1. Mỗi Đài truyền thanh cơ sở thành lập 01 Ban biên tập với số lượng từ 3 đến 5 người: Trưởng ban biên tập là lãnh đạo Ủy ban nhân nhân cấp xã; phó trưởng ban biên tập là cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở; các thành viên ban biên tập do Trưởng ban biên tập đề xuất nhưng phải đảm bảo có kiến thức, kinh nghiệm trong việc xử lý thông tin, biên tập nội dung đáp ứng hoạt động của đài. 

2. Mỗi Đài truyền thanh cơ sở có 01 cán bộ phụ trách giữ chức danh là cán bộ không chuyên trách cấp xã và được áp dụng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; có ý thức kỷ luật tốt và có trách nhiệm với công việc được giao; có kinh nghiệm trong hoạt động thông tin tuyên truyền; nắm chắc quy trình, kỹ thuật quản lý, vận hành máy móc, thiết bị của Đài truyền thanh cơ sở.

Nhu cầu nguồn nhân lực làm công tác truyền thanh:

	Chỉ tiêu
	Số lượng cán bộ

	Nhu cầu nguồn nhân lực
	112

	Thực trạng
	7

	Số lượng cần bổ sung
	105

	Số lượng cần bồi dưỡng thường xuyên 
	112


Để đáp ứng đủ số lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới (01 cán bộ/xã), cần bổ sung thêm 105 cán bộ. Bên cạnh đó, cần tiến hành bồi dưỡng thường xuyên cho số cán bộ này về chuyên môn nghiệp vụ. 

Ngoài ra, cần quan tâm phát triển đội ngũ công tác viên. Đây là nguồn lực rất lớn có thể hỗ trợ, hợp tác đắc lực cho hoạt động của lĩnh vực phát thanh, truyền thanh và là nguồn nhân lực dồi dào giúp cho ngành tuyển chọn bổ sung lực lượng cán bộ truyền thanh.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: 

Giai đoạn 2012 – 2015: Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đối tượng là cán bộ phụ trách đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn và cộng tác viên cơ sở.
Dự toán kinh phí: 1.600 triệu đồng (Có biểu chi tiết kèm theo)
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, ngân sách tỉnh.

2. 
Phát triển hạ tầng kỹ thuật 

a) Mục tiêu

Cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới công nghệ truyền thanh không dây cho 112 Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Đài truyền thanh cơ sở. Nguyên nhân, là do hệ thống máy tăng âm, thiết bị của các Đài đều không đồng bộ, còn thiếu, lạc hậu và xuống cấp, đường dây truyền dẫn tín hiệu còn kém chất lượng, thường gây mất tín hiệu, tốn hao công suất; chưa có hệ thống truyền thanh; địa bàn rộng, dân cư phân bố phân tán.
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đài truyền thanh cơ sở, chú trọng về nội dung các chương trình phổ biến kiến thức, thông tin khoa học công nghệ.

b) Nội dung thực hiện

Trong giai đoạn đến năm 2015, Cải tạo, nâng cấp 14 Đài truyền thanh xã đã được xây dựng, đầu tư mới công nghệ truyền thanh không dây cho 98 Đài truyền thanh với đầy đủ các thiết bị, đồng bộ và hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; có tần số hoạt động phù hợp với Quy hoạch tần số vô tuyến điện để đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài; giúp Đài có thể tự sản xuất chương trình cho mình, phù hợp với đặc điểm địa phương, truyền thanh xã và trở thành một công cụ tuyên truyền hiệu quả, cung cấp thông tin thiết yếu liên quan đến đời sống sinh hoạt và hoạt động người dân. 

Trang thiết bị cho trạm truyền thanh không dây gồm:

- Máy phát FM cùng bộ mã hoá chống can nhiễu và chèn sóng: 
01 máy

- Máy tính để ghi âm, biên soạn và phát chương trình (Hiện nay thường dùng máy ghi âm 2 cửa băng) kèm lưu điện: 
01 bộ

- Bàn pha âm 8 đường vào: 
01 bộ

- Ổn áp Lioa: 
01cái

- Radio có băng FM và AM, có đường tín hiệu ra để tiếp âm sang máy tăng âm: 
01 máy

- Máy ghi âm số để thu phỏng vấn: 
01 máy

- Bộ micrô và chân: 
01 bộ

- Hệ thống đầu thu và loa 25W (khoảng 15- 20 bộ).

Hằng năm có bảo dưỡng và tu bổ định kỳ để các trạm truyền thanh xã hoạt động tốt.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
Đơn vị phối hợp: UBND các huyện/thị xã/thành phố.
Thời gian thực hiện: 
- Năm 2012: Cải tạo, nâng cấp 14 Đài truyền thanh xã đã được xây dựng.

- Năm 2013: Đầu tư mới toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cho 30 Đài truyền thanh cấp xã.

- Năm 2014: Đầu tư mới toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cho 30 Đài truyền thanh cấp xã.

- Năm 2015: Đầu tư mới toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cho 38 Đài truyền thanh cấp xã.
Dự toán kinh phí: 60.100 triệu đồng (Có biểu chi tiết kèm theo)
Nguồn vốn:  Ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, ngân sách tỉnh.

III. Giải pháp   

1. 
Xây dựng, đổi mới cơ chế chính sách 
Thứ nhất, Đổi mới, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của các Đài truyền thanh cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và nguồn lực của địa phương.

Thứ hai, Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách đảm bảo ổn định cuộc sống cho các cán bộ công tác tại Đài truyền thanh cơ sở. Đảm bảo cho các cán bộ Đài truyền thanh được hưởng mức phụ cấp với hệ số 0,75 mức lương tối thiểu và được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định hiện hành.
Thứ ba, Tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng như kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có những đóng góp xuất sắc, nhiều năm gắn bó với ngành. 
Thứ tư, Tăng cường công tác quản lý truyền thanh, thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, kết hợp với cấp ủy và Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch đầu tư và định hướng cho Đài truyền thanh cơ sở hoạt động hiệu quả.
Phối hợp quản lý nhà nước các cấp về thanh tra, kiểm tra nội dung trong lĩnh vực thông tin truyền thông tại hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. 

2. 
Đổi mới tổ chức bộ máy  
Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của các Đài truyền thanh cơ sở theo chức năng và nhiệm vụ được giao; đổi mới tổ chức và công tác quản lý khối biên tập, khối kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và xu thế phát triển của phát thanh hiện đại. Cụ thể:

Cơ cấu tổ chức hệ thống Đài truyền thanh cơ sở:

Đài truyền thanh cơ sở trực thuộc UBND xã/phường/thị trấn, là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã/phường/thị trấn.

Các Đài truyền thanh cơ sở thực hiện chức năng: Cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền xã.
Đài truyền thanh cơ sở chịu sự quản lý toàn diện của UBND xã/phường/thị trấn, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa – Thông tin.
Tổ chức như sau:

- Đài truyền thanh cơ sở có Ban biên tập với số lượng từ 3 đến 5 người: Trưởng ban biên tập là lãnh đạo Ủy ban nhân nhân cấp xã; phó trưởng ban biên tập là cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở; các thành viên ban biên tập do Trưởng ban biên tập đề xuất nhưng phải đảm bảo có kiến thức, kinh nghiệm trong việc xử lý thông tin, biên tập nội dung đáp ứng hoạt động của đài. 

- Đài truyền thanh cơ sở có 01 cán bộ phụ trách giữ chức danh là cán bộ không chuyên trách cấp xã và được áp dụng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
3. 
Phát triển nguồn nhân lực  
Từng bước tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực làm công tác truyền thanh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Đài truyền thanh cơ sở và thực tế phát triển của hệ thống phát thanh trên địa bàn tỉnh và trong cả nước.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại các Đài truyền thanh cơ sở.

Hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác biên tập, khai thác vận hành thiết bị máy móc cho cán bộ Đài truyền thanh cơ sở; tổ chức Liên hoan chương trình Truyền thanh cơ sở trong toàn tỉnh; thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ đối với những người làm công tác Truyền thanh cơ sở.

4. 
Phát triển, đổi mới công nghệ  
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến, kỹ thuật đo lường hiện đại, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chế kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về phát thanh, truyền thanh, đặc biệt là truyền thanh không dây nhằm nâng cao chất lượng truyền thanh, chất lượng hoạt động tại các Đài truyền thanh cơ sở.

Đẩy mạnh sử dụng công nghệ truyền thanh không dây nhằm khắc phục những nhược điểm của công nghệ truyền thanh hữu tuyến (sử dụng hệ thống tăng âm và đường dây bằng đồng, công nghệ thiết bị lạc hậu, chất lượng âm thanh kém và không đồng đều trên toàn tuyến, thường xảy ra sự cố đường dây trong mùa mưa bão, việc bảo trì sửa chữa đường dây cũng rất vất vả và nguy hiểm do sét đánh, chập điện lưới vào dây truyền thanh). Sử dụng công nghệ truyền thanh không dây giúp tiếp âm các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện/thị xã/thành phố với chất lượng cao, tạo nên một mạng lưới thông suốt và thống nhất cho hệ thống truyền thanh 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện và xã); đảm bảo an ninh làn sóng trên toàn mạng lưới truyền thanh; không bị nhiễu sóng truyền hình (cả UHF và VHF); lắp đặt, khai thác sử dụng và bảo hành hệ thống đơn giản hơn.

IV. Tổ chức thực hiện   

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chủ trì quản lý, thực hiện, giám sát việc thực hiện Đề án Phát triển hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Điện Biên đến năm 2015.
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Đề án đảm bảo yêu cầu.

Phối hợp với Sở Nội vụ ban hành cơ chế chính sách về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở và các đối tượng có liên quan.
Phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện hướng dẫn các Đài truyền thanh cơ sở thủ tục đăng ký, cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.
Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Đề án ở cơ sở. Theo dõi, sơ tổng kết tình hình hoạt động của các đài truyền thanh cơ sở.

Thực hiện tốt công tác định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin cho đài truyền thanh cơ sở. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Căn cứ vào Đề án đã được phê duyệt, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính… tính toán, cân đối, huy động các nguồn lực, kinh phí để xây dựng các kế hoạch ngắn và dài hạn để thực hiện các chương trình, dự án sử dụng ngân sách địa phương. Trong khi triển khai, nếu có phát sinh cần tính toán điều chỉnh và thông báo kịp thời cho các bên có liên quan.
3. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện đảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí và cấp đủ kinh phí cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh theo Đề án được phê duyệt.
4. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở và các đối tượng khác có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống phát thanh của tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố
- Chuẩn bị tốt các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn.
- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án nhằm nâng cao chất lượng cho các Đài truyền thanh cơ sở, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả cao.
7. Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn
Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa  phương và mục tiêu của Đề án xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố phối hợp với các đoàn thể quần chúng ở địa phương cùng thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi để đài truyền thanh cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả. 

KẾT LUẬN

Phát thanh, truyền thanh ngày nay đã trở thành một phương tiện thông tin đại chúng không thể thiếu trong đời sống xã hội, là loại hình báo chí quảng đại và gần gũi nhất đối với người dân Việt Nam; Là công cụ tuyên truyền hiệu quả nhất, để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đồng thời, cũng là phương tiện chuyển tải những hoạt động văn hoá nghệ thuật, vui chơi, giải trí đến đông đảo cán bộ, nhân dân. Phát thanh, truyền thanh góp phần mở mang kiến thức, tầm hiểu biết về mọi mặt, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, để lao động và sản xuất đạt hiệu quả hơn. 

Đề án Phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở tỉnh Điện Biên đến năm 2015 là những quan điểm, định hướng, nội dung và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trong chặng đường 5 năm tiếp theo. Qua đó, các Đài Truyền thanh cơ sở cần không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình, phục vụ tốt nhu cầu thông tin, giáo dục và giải trí của nhân dân ở các địa phương; trở thành một phương tiện thông tin chủ yếu phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; làm tốt công tác tiếp âm của các Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện/thị xã/thành phố. 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài cơ sở sẽ góp phần đưa chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân, tạo nhịp cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh; đồng thời góp phần xây dựng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Phụ lục I:  BIỂU MẪU KHẢO SÁT ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

Phụ lục II: DANH SÁCH CÁC ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ CẦN ĐƯỢC NÂNG CẤP, ĐẦU TƯ MỚI CÔNG NGHỆ TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY

	TT
	Khu vực
	Diện tích (km2)
	Dân số trung bình (Người)
	Số đài TT nâng cấp
	Số đài TT đầu tư mới

	I
	Thành phố Điện Biên
	6.427,10
	50.069
	3
	6

	1
	Phường Noong Bua
	324,36
	4.016
	 
	1

	2
	Phường Him Lam
	617,08
	8.767
	 1
	

	3
	Phường Thanh Bình
	85,99
	4.928
	 1
	

	4
	Phường Tân Thanh
	127,21
	8.003
	 1
	

	5
	Phường Mường Thanh
	172,31
	10.075
	 
	1

	6
	Phường Nam Thanh
	472,94
	6.864
	 
	1

	7
	Phường Thanh Trường
	601,92
	4.804
	 
	1

	8
	Xã Tà Lèng
	1.536,29
	910
	 
	1

	9
	Xã Thanh Minh
	2.489,00
	1.702
	 
	1

	II
	Thị xã Mường Lay
	11.255,93
	11.304
	0
	3

	1
	Phường Sông Đà
	2.958,02
	1.681
	 
	1

	2
	Phường Na Lay
	2.284,80
	4.965
	 
	1

	3
	Xã Lay Nưa
	6.013,11
	4.658
	 
	1

	III
	Huyện Mường Nhé
	249.950,43
	57.210
	1
	15

	1
	Xã Sín Thầu
	16.571,64
	1.221
	 
	1

	2
	Xã Sen Thượng
	17.448,27
	811
	 
	1

	3
	Xã Chung Chải
	20.962,90
	4.287
	 
	1

	4
	Xã Leng Su Sìn
	18.105,82
	1.818
	 
	1

	5
	Xã Pá Mỳ
	6.941,07
	2.305
	 
	1

	6
	Xã Mường Nhé
	21.781,95
	5.780
	 
	1

	7
	Xã Nậm Vì
	6.237,19
	2.379
	 
	1

	8
	Xã Nậm Kè
	15.392,35
	3.482
	 
	1

	9
	Xã Mường Toong
	23.194,26
	5.547
	 
	1

	10
	Xã Quảng Lâm
	10.737,49
	2.460
	 
	1

	11
	Xã Pa Tần
	16.472,71
	2.472
	 
	1

	12
	Xã Chà Cang
	19.580,80
	4.486
	 1
	

	13
	Xã Na Cô Sa
	12.589,40
	2.955
	 
	1

	14
	Xã Nà Khoa
	12.551,15
	5.575
	 
	1

	15
	Xã Nà Hỳ
	15.120,72
	5.100
	 
	1

	16
	Xã Nà Bủng
	16.262,71
	6.532
	 
	1

	IV
	Huyện Mường Chà
	177.177,56
	53.522
	1
	14

	1
	Thị trấn Mường Chà
	2.241,65
	3.373
	 
	1

	2
	Xã Nâm Khăn
	10.523,07
	3.568
	 
	1

	3
	Xã Chà Tở
	12.361,75
	5.814
	 
	1

	4
	Xã Xá Tổng
	11.079,51
	2.564
	 
	1

	5
	Xã Mường Tùng
	17.131,66
	2.194
	 
	1

	6
	Xã Chà Nưa
	9.873,57
	5.626
	 
	1

	7
	Xã Hừa Ngài
	24.387,66
	5.017
	 
	1

	8
	Xã Pa Ham
	6.806,82
	4.201
	 
	1

	9
	Xã Huổi Lèng
	10.828,74
	2.667
	 
	1

	10
	Xã Sa Lông
	8.538,60
	3.619
	 
	1

	11
	Xã Phìn Hồ
	11.491,26
	4.202
	 
	1

	12
	Xã Si Pa Phìn
	12.958,82
	2.855
	 1
	

	13
	Xã Ma Thì Hồ
	14.069,51
	3.398
	 
	1

	14
	Xã Na Sang
	11.412,56
	2.936
	 
	1

	15
	Xã Mường Mươn
	13.445,38
	1.488
	 
	1

	V
	Huyện Tủa Chùa
	68.526,45
	48.450
	1
	11

	1
	Thị trấn Tủa Chùa
	249,33
	3.204
	 
	1

	2
	Xã Huổi Só
	6.217,12
	2.285
	 
	1

	3
	Xã Sín Chải
	8.968,95
	4.497
	 
	1

	4
	Xã Tả Sìn Thàng
	5.014,10
	3.445
	 
	1

	5
	Xã Lao Xả Phình
	5.023,42
	1.985
	 
	1

	6
	Xã Tả Phìn
	5.091,65
	3.195
	 
	1

	7
	Xã Tủa Thàng
	8.863,02
	4.373
	 
	1

	8
	Xã Trung Thu
	5.348,02
	3.024
	 
	1

	9
	Xã Sính Phình
	7.006,34
	5.237
	 1
	

	10
	Xã Xá Nhè
	6.136,79
	5.822
	 
	1

	11
	Xã Mường Đun
	3.762,94
	3.246
	 
	1

	12
	Xã Mường Báng
	6.844,77
	8.137
	 
	1

	VI
	Huyện Tuần Giáo
	113.776,82
	75.869
	1
	13

	1
	Thị trấn Tuần Giáo
	1.714,89
	7.698
	 
	1

	2
	Xã Phình Sáng
	12.717,92
	7.797
	 
	1

	3
	Xã Mùn Chung
	7.995,63
	5.609
	 
	1

	4
	Xã Ta Ma
	10.702,08
	3.224
	 
	1

	5
	Xã Mường Mùn
	21.102,11
	7.326
	 
	1

	6
	Xã Pú Nhung
	6.480,90
	3.031
	 
	1

	7
	Xã Quài Nưa
	5.21670
	5.642
	 
	1

	8
	Xã Mường Thín
	6.116,77
	2.235
	 
	1

	9
	Xã Tỏa Tình
	6.505,84
	1.901
	 
	1

	10
	Xã Nà Sáy
	13.856,81
	5.226
	 
	1

	11
	Xã Quài Cang
	6.912,92
	7.201
	 1
	

	12
	Xã Quài Tở
	6.040,38
	8.193
	 
	1

	13
	Xã Chiềng Sinh
	5.727,00
	9.578
	 
	1

	14
	Xã Têng Phông
	5.686,87
	1.208
	 
	1

	VII
	Huyện Điện Biên
	163.926,03
	108.819
	1
	18

	1
	Xã Nà Tấu
	7.442,69
	5.650
	 
	1

	2
	Xã Nà Nhạn
	7.693,17
	4.403
	 
	1

	3
	Xã Mường Pồn
	12.518,77
	3.739
	 
	1

	4
	Xã Thanh Nưa
	10.020,03
	6.435
	 
	1

	5
	Xã Mường Phăng
	9.158,56
	8.531
	 
	1

	6
	Xã Thanh Luông
	3.618,49
	6.158
	 
	1

	7
	Xã Thanh Hưng
	2.045,22
	6.045
	 
	1

	8
	Xã Thanh Xương
	1.922,39
	7.354
	 
	1

	9
	Xã Thanh Chăn
	2.229,68
	4.620
	 
	1

	10
	Xã Pa Thơm
	8.908,07
	1.152
	 1
	

	11
	Xã Thanh An
	2.017,98
	6.275
	 
	1

	12
	Xã Thanh Yên
	1.948,08
	7.123
	 
	1

	13
	Xã Noong Luống
	2.127,07
	5.149
	 
	1

	14
	Xã Noong Hẹt
	1.297,53
	7.775
	 
	1

	15
	Xã Sam Mứn
	6.675,96
	10.105
	 
	1

	16
	Xã Núa Ngam
	12.249,07
	5.613
	 
	1

	17
	Xã Na Ư
	11.422,89
	1.451
	 
	1

	18
	Xã Mường Nhà
	27.654,71
	7.370
	 
	1

	19
	Xã Mường Lói
	32.975,67
	3.871
	
	1

	VIII
	Huyện Điện Biên Đông
	120.897,85
	57.678
	2
	12

	1
	Thị trấn Điện Biên Đông
	1.897,11
	2.542
	 
	1

	2
	Xã Na Son
	7.219,64
	3.586
	 
	1

	3
	Xã Phì Nhừ
	12.513,35
	5.679
	 
	1

	4
	Xã Chiềng Sơ
	6.207,77
	4.545
	 
	1

	5
	Xã Mường Luân
	6.141,05
	3.832
	1 
	

	6
	Xã Pú Nhi
	10.583,85
	4.415
	 
	1

	7
	Xã Nong U
	7.437,56
	3.342
	 
	1

	8
	Xã Xa Dung
	9.118,55
	5.916
	 
	1

	9
	Xã Keo Lôm
	13.960,09
	5.884
	 1
	

	10
	Xã Luân Giói
	6.336,00
	4.729
	 
	1

	11
	Xã Phình  Giàng
	10.434,90
	3.429
	 
	1

	12
	Xã Pú Hồng
	12.281,34
	4.350
	
	1

	13
	Xã Tìa Dình
	10.392,00
	3.115
	
	1

	14
	Xã Háng Lìa
	6.374,64
	2.314
	
	1

	IX
	Huyện Mường Ảng
	44.352,20
	41.581
	4
	6

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	645,84
	4.253
	 1
	

	2
	Xã Mường Đăng
	6.156,50
	3.421
	 1
	

	3
	Xã Ngối Cáy
	5.244,40
	2.912
	 
	1

	4
	Xã Ẳng Tở
	5.971,32
	5.137
	 1
	

	5
	Xã Búng Lao
	5.267,74
	5.101
	 1
	

	6
	Xã Xuân Lao
	5.482,74
	4.539
	 
	1

	7
	Xã Ẳng Nưa
	2.499,57
	3.340
	 
	1

	8
	Xã Ẳng Cang
	5.441,17
	6.281
	 
	1

	9
	Xá Nậm Lịch
	3.586,58
	2.720
	 
	1

	10
	Xã Mường Lạn
	4.056,34
	3.877
	 
	1

	Toàn tỉnh
	9.562,90
	504.502
	14
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Phụ lục III: DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ










































































































Điện Biên, tháng 5 năm 2012
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